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	BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học : 2015 -2016
MÔN: Lịch sử - Địa lí - Lớp 5  
Thời gian : 40 phút


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 
I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống .

Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm: 

    a. ( năm 1862.       
b.( năm 1859       

c.( năm 1858 

Câu 2: Đánh dấu X vào ( trước câu trả lời đúng nhất.
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

a.( Ngày 5/6/1911 

b.( Ngày 6/5/1911 

c.( Ngày 15/6/1911 
Câu 3: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp:  (a. không chịu làm nô lệ;  b. hòa bình;    c. cướp nước ta;    d. nhân nhượng.)
“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm ……………………………………lần nữa.

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiệu mất nước,nhất định………………………………………!
II. ĐỊA LÍ: (3điểm)
Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống (.
Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

     a.( Đà Nẵng                          b.( Hà Nội                         c.( Thành Phố Hồ Chí Minh 

Câu 2: Đánh dấu X vào ( trước câu trả lời đúng nhất.

Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:

     a.( Đường bộ                      b.( Đường sắt                   c.( Đường thủy
Câu 3: Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố  ở cột B  cho đúng.
	A
	
	B

	a) Dầu mỏ
	
	1. Quảng Ninh

	b) Sắt
	
	2. Hà Tĩnh

	c) A-pa-tít
	
	3. Lào Cai

	d) Than 
	
	4. Biển đông


B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 
I. LỊCH SỬ: (2điểm)
Câu 1. Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn nào?
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 2 :  Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích gì?
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. ĐỊA LÍ: (2điểm)
Câu 1: Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu ki lô mét vuông?

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 2: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN BÀI KT : LS -ĐL 
A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Mỗi  câu trả lời đúng ghi 1 điểm

	Câu
	1
	2
	4

	Ý đúng
	c
	b
	Thứ tự cần điền  b - d - c -  a


II. ĐỊA LÍ: (3điểm)
Mỗi  câu trả lời đúng ghi 1 điểm

	Câu
	1
	2
	3

	Ý đúng
	c
	a
	a - 4 ;  b - 2 ;  c - 3 ;  d - 1


B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 
Mỗi  câu trả lời đúng ghi 1 điểm
I. LỊCH SỬ: (2điểm)
Câu 1. Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn nào?

Trả lời: Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn: 


- Giặc đói


- Giặc dốt


- Giặc ngoại xâm 
Câu 2 :  Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích là: - Giải phóng một phần biên giới Việt-Trung.
- Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc.

- Khai thông đường liên lạc Quốc tế.

II. ĐỊA LÍ: (2điểm)
Câu 1: Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu ki lô mét vuông?


Phần đất liền của nước ta giáp với những nước: Lào; Cam Pu Chia, Trung Quốc


Diện tích lãnh thổ nước ta là 330 000  km2.
Câu 2: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.


Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống... có các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha- Kẻ Bàng, Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn.

Điểm








